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DANH SÁCH SINH VIÊN K60 Ở KÝ TÚC XÁ 

STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Ngành học 

1 DTS255D140204017 NGUYỄN TRUNG KIÊN 03/07/2007 Nam Giáo dục Công dân 

2 DTS255D140204048 NÔNG ĐỨC DUY 04/01/2007 Nam Giáo dục Công dân 

3 DTS255D140204008 THÀO THỊ DÍ 09/11/2007 Nữ Giáo dục Công dân 

4 DTS255D140204020 ĐẶNG THỊ LINH 24/12/2007 Nữ Giáo dục Công dân 

5 DTS255D140204004 LÝ THỊ NGỌC ÁNH 24/06/2007 Nữ Giáo dục Công dân 

6 DTS255D140204011 TÔ THỊ ĐÀO 25/03/2007 Nữ Giáo dục Công dân 

7 DTS255D140204038 BÙI THỊ VUI 22/01/2007 Nữ Giáo dục Công dân 

8 DTS255D140204005 LỤC THỊ MINH ÁNH 25/03/2007 Nữ Giáo dục Công dân 

9 DTS255D140204052 XA THỊ THU HUỆ 10/05/2007 Nữ Giáo dục Công dân 

10 DTS255D140204049 GIÀNG THỊ HOA 24/08/2007 Nữ Giáo dục Công dân 

11 DTS255D140204025 LÒ TẢ MẨY 15/03/2007 Nữ Giáo dục Công dân 

12 DTS255D140204014 MÙNG THỊ HIỀN 19/12/2007 Nữ Giáo dục Công dân 

13 DTS255D140205011 HẠC ANH TUẤN 11/01/2007 Nam Giáo dục Chính trị 

14 DTS255D140205016 LÒ VĂN GIANG 28/10/2007 Nam Giáo dục Chính trị 

15 DTS255D140205002 CƯ THỊ CÚC 30/03/2007 Nữ Giáo dục Chính trị 

16 DTS255D140205020 SÙNG THỊ NGUYÊN 22/01/2007 Nữ Giáo dục Chính trị 

17 DTS255D140205004 NGUYỄN HÀ KIM CHI 17/11/2007 Nữ Giáo dục Chính trị 

18 DTS255D140205013 HOÀNG BẢO TRÂM 25/07/2007 Nữ Giáo dục Chính trị 

19 DTS255D140205010 HOÀNG THỊ PHƯƠNG 03/06/2006 Nữ Giáo dục Chính trị 

20 DTS255D140205006 BÙI THỊ THÚY HIỀN 23/12/2007 Nữ Giáo dục Chính trị 

21 DTS255D140205021 LÈNG THỊ THÚY 15/10/2007 Nữ Giáo dục Chính trị 

22 DTS255D140205019 BÙI THU HƯỜNG 18/11/2007 Nữ Giáo dục Chính trị 

Mọi thắc mắc, Tân Sinh viên K60 liên hệ TS. Hoàng Thu Thủy - Trợ lý Công 

tác Sinh viên, SĐT: 0977.559.266. 
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